
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 Phạm Duy Hùng 29 09 2009 29/09/2009 Krông Bông, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.5 1 37 6.87 1 HSO669103859 TT

2 Phan Thảo Nguyên 07 10 2009 07/10/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTNT THCS huyện Ea Súp T K T K T K T K 7.4 1 37 7.10 2 HSO669089906 TT

3 Hoàng Thị Bình 08 04 2009 08/04/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Nùng Trường PTDTNT THCS huyện Ea Súp T K T K T K T K 7.4 1 37 6.77 3 HSO669090545 TT

4 Vi Thị Thu Hà 15 04 2009 15/04/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Thái Trường PTDTNT THCS huyện Ea Súp T K T K T K T K 7.3 1 37 6.90 4 HSO669088532 TT

5 Lương Thanh Tùng 16 02 2009 16/02/2009 Lang Chánh - Thanh Hóa Nam Thái Trường PTDTNT THCS huyện Ea Súp T K T K T K T K 7.2 1 37 6.57 5 HSO669092071 TT

6 Hoàng Triệu Đức Huy 05 05 2009 05/05/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Nùng Trường PTDTNT THCS huyện Ea Súp T K T K T K T K 7.1 1 37 6.47 6 HSO669091159 TT

7 Phan Thành Khoa 01 02 2009 01/02/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Nùng Trường PTDTNT THCS huyện Ea Súp T K T K T K T K 7 1 37 6.30 7 HSO669091626 TT

8 Trương Thị Liêm 15 02 2009 15/02/2009 Hà Quảng - Cao Bằng Nữ Nùng Trường PTDTNT THCS huyện Ea Súp T K K K T K T K 7.3 1 36 6.93 8 HSO669097116 TT

9 Thào Thị Soi 11 06 2009 11/06/2009 Bảo Lạc, Cao Bằng Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T K T K 7.1 1 33 6.57 9 HSO669091865 TT

10 Trương Hà Linh 10 11 2008 10/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T TB 5.7 1 29 5.73 10 HSO669103865 TT

11 Hoàng Văn Hiến 02 02 2009 02/02/2009 Cưkbang,Ea Súp, Đắk Lắk Nam Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB K TB 5.7 1 28 5.27 11 HSO669091777 TT

12 Leo Thế Anh 20 08 2008 20/08/2008 Lục Ngạn, Bắc Giang Nam Sán Dìu THCS BẾ VĂN ĐÀN K TB T TB T TB T TB 5 1 28 5.00 12 HSO669089046 TT

13 Lương Văn Thông 12 10 2009 12/10/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB K TB 5 1 28 5.00 13 HSO669097048 TT

14 Hoàng Tấn Lộc 12 02 2009 12/02/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Tày Trường PTDTNT THCS huyện Ea Súp T TB K TB K TB T TB 6.5 1 27 5.87 14 HSO669097432 TT

15 Cao Hoài Phương 01 06 2008 01/06/2008 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Chứt Trường THCS Nguyễn Thị Định K TB K TB K TB K TB 6.5 1 25 5.40 15 HSO669106623 TT

16 Hoàng Thị Linh Nhi 24 07 2009 24/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 9.3 1 41 9.37 16 HSO669107804

17 Huỳnh Thị Kim Yến 04 05 2009 04/05/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T G T G T G T G 8.8 1 41 8.67 17 HSO669098795

18 Lê Quang Duy 10 12 2009 10/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.8 1 41 8.43 18 HSO669097052

19 Trịnh Châu Anh 13 07 2009 13/07/2009 Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T G T G T G T G 8.8 1 41 8.40 19 HSO669103547

20 Tống Trần Thành Luân 20 12 2009 20/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.8 1 41 8.27 20 HSO669109055

21 Phan Phạm Thảo Uyên 08 12 2009 08/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.8 1 41 8.27 21 HSO669108990

22 Trần Quang Hà 24 04 2009 24/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.8 1 41 8.20 22 HSO669106699

23 Đỗ Quốc Bảo 27 07 2009 27/07/2009 Tỉnh Quảng Nam Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.7 1 41 8.43 23 HSO669091803

24 Vũ Nguyễn Thảo Ngân 01 01 2009 01/01/2009 Tỉnh Bình Dương Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.7 1 41 8.23 24 HSO669100499

25 Lê Thị Ngân 29 11 2009 29/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.7 1 41 8.17 25 HSO669109820

26 Trịnh Văn Nhân 06 02 2009 06/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.6 1 41 8.23 26 HSO669094019

27 Nguyễn Thị Tuyết Linh 20 12 2009 20/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.6 1 41 8.00 27 HSO669098402

28 Lê Thị Cẩm Hà 27 12 2009 27/12/2009 Định Quán, Đồng Nai Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T G T G T G T G 8.5 1 41 8.47 28 HSO669101866

29 Vũ Thị Hồng Ngọc 19 05 2009 19/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.5 1 41 8.30 29 HSO669108891

30 Nguyễn Thị Hà Chi 09 04 2009 09/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.5 1 41 7.93 30 HSO669089516

31 Trần Thị Thảo 28 10 2009 28/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T G T G T G T G 8.4 1 41 8.00 31 HSO669107089

32 Trương Hiển Nhi 14 02 2009 14/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Mường TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T G T G T G T G 8.2 1 41 8.40 32 HSO669104998

33 Trần Thị Như Quỳnh 04 06 2009 04/06/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T G T G T G T G 8.2 1 41 7.80 33 HSO669094479

34 Đặng Thị Mỹ Hiền 07 02 2009 07/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T G T G T G T G 8.1 1 41 7.93 34 HSO669107049

35 Hoàng Thị Huyền Trang 05 05 2009 05/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T G T G T G T G 8.1 1 41 7.53 35 HSO669106070

36 Dư Quỳnh Nga 03 04 2009 03/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.1 1 41 7.53 36 HSO669110235

37 Trương Công Dũng 09 05 2009 09/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T G T G T G 8.5 1 40 8.33 37 HSO669095454

38 Nguyễn Phạm Khánh Linh 30 08 2009 30/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T K T G 8.5 1 40 7.97 38 HSO669098410

39 Võ Minh Luân 06 02 2009 06/02/2009 Tỉnh Bình Phước Nam Kinh TH&THCS Chu Văn An T K T G T G T G 8.4 1 40 8.20 39 HSO669092272

40 Phạm Thị Trang 14 04 2008 14/04/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Nguyễn Thị Định T G T K T G T G 8.4 1 40 7.93 40 HSO669105981
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41 Lưu Đức Hưng 29 04 2009 29/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T G T G T G 8.4 1 40 7.90 41 HSO669092540

42 Vũ Phương Thảo 08 11 2009 08/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T K T G 8.2 1 40 7.70 42 HSO669088513

43 Phạm Quỳnh Nhi 05 05 2009 05/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T K 8.2 1 40 7.33 43 HSO669103992

44 Lê Khánh Duy 16 06 2009 16/06/2009 Tỉnh Thừa Thiên Huế Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T K T G 8.1 1 40 7.73 44 HSO669104392

45 Trần Thái Tú 20 02 2009 20/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T G T G T G 8 1 40 7.83 45 HSO669109350

46 Lương Cầm Xuân 14 02 2009 14/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T G T G T K T G 8 1 40 7.73 46 HSO669088497

47 Nguyễn Lê Tuấn Anh 01 05 2009 01/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T G T K 7.9 1 40 7.67 47 HSO669108625

48 Lang Thị Thanh Huyền 14 02 2009 14/02/2009 Thôn Chiềng, Ia lốp, Ea súp, Đăc Lăc Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T G T G T G T K 7.9 1 40 7.63 48 HSO669101847

49 Hà Thị Thanh Huyền 03 07 2009 03/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T G T G T G T K 7.8 1 40 7.17 49 HSO669101649

50 Nguyễn Trần Thanh Hà 26 11 2009 26/11/2009 TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T G T G 8.7 1 39 8.63 50 HSO669092739

51 Nguyễn Triệu Huy 04 01 2009 04/01/2009 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tây Nguyên T K T G T G T G 8.3 39 7.80 51 HSO669098256

52 Phan Thị Bảo Ngọc 01 11 2009 01/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T G T G 8.2 1 39 7.90 52 HSO669106673

53 Võ Thiện Phúc 04 03 2009 04/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh TH&THCS Chu Văn An T K T G T K T G 8.2 1 39 7.90 53 HSO669092926

54 Phạm Gia Nhi 13 08 2009 13/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T G T K T G 8 1 39 7.83 54 HSO669110866

55 Nguyễn Thị Thùy Trang 08 02 2009 08/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T G T G T K T K 7.9 1 39 7.00 55 HSO669107170

56 Nguyễn Thị Thùy Trang 31 07 2009 31/07/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Khơ-me Trường THCS Nguyễn Thị Định T G T G T K T K 7.8 1 39 7.70 56 HSO669104081

57 Huỳnh Thị Ngọc Mỹ 01 01 2009 01/01/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T G T G T K T K 7.8 1 39 6.73 57 HSO669106642

58 Nguyễn Chí Thanh 11 09 2009 11/09/2009 Dương Minh Châu, Tây Ninh Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T G T G T K T K 7.7 1 39 7.43 58 HSO669104915

59 Phạm Văn Hải Anh 11 03 2009 11/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T G T K T K 7.7 1 39 6.73 59 HSO669097165

60 Nguyễn Thị Thanh Hương 21 10 2009 21/10/2009 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T K T G 8.4 1 38 7.87 60 HSO669106069

61 Lý Thị Hồng Nga 03 08 2008 03/08/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T K T G 8.3 1 38 7.57 61 HSO669101138

62 Trương Thị Trang 19 04 2009 19/04/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T G 8.1 1 38 7.60 62 HSO669094542

63 Cao Thị Nguyệt Sa 26 04 2009 26/04/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Ea Lê T G K G T K T K 8.1 1 38 7.20 63 HSO669096279

64 Lâm Bảo Khang 06 01 2009 06/01/2009 Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T G 8 1 38 7.87 64 HSO669088880

65 Lê Hàn Ngọc Trâm 01 04 2009 01/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T G 8 1 38 7.73 65 HSO669097369

66 Lưu Hoàng Thiên Tứ 08 04 2009 08/04/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T G T K T K T K 8 1 38 7.73 66 HSO669107812

67 Thái Thị Ngọc Mai 04 07 2009 04/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T G 8 1 38 7.50 67 HSO669091062

68 Nguyễn Quang Thái Hòa 22 12 2009 22/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T G T K T K 8 1 38 7.37 68 HSO669105410

69 Ngô Bảo Ngọc 01 11 2009 01/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ H'Mông Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T K T K T K 7.9 1 38 7.30 69 HSO669101263

70 Lục Thị Hoài Oanh 27 10 2009 27/10/2009 Cưkbang,Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T G T K T K T K 7.8 1 38 7.37 70 HSO669095954

71 Nguyễn Thị Thùy Trang 18 05 2009 18/05/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T G T K T K T K 7.8 1 38 6.97 71 HSO669111056

72 Lê Trần Như Quỳnh 13 04 2009 13/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G T K T K T K 7.6 1 38 6.67 72 HSO669089089

73 Lương Trương Trí Dũng 05 11 2009 05/11/2009 Ea Súp, Đăk Lăk Nam Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T G T K T K T K 7.5 1 38 7.67 73 HSO669089048

74 Đinh Tiến Quốc 24 09 2009 24/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T G T K T K T K 7.5 1 38 7.27 74 HSO669104505

75 Cầm Thị Thanh Thảo 04 05 2009 04/05/2009 Ia Lốp - Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T G T K T K T K 7.2 1 38 6.97 75 HSO669107197

76 Đinh Thị Huyền Trang 16 01 2009 16/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T G T K T K T K 7.2 1 38 6.60 76 HSO669106278

77 Lê Hoàng Trà My 02 06 2009 02/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 8.1 1 37 7.30 77 HSO669108003

78 Bùi Thị Tiến 08 04 2009 08/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 8 1 37 7.57 78 HSO669089990

79 Qúach Thị Hằng Nga 08 09 2009 08/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 8 1 37 7.30 79 HSO669110048

80 Lương Thị Ngọc Ánh 15 02 2009 15/02/2009 Ia Lốp - Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.9 1 37 8.03 80 HSO669108702

81 Lê Thị Ngọc Anh 08 07 2009 08/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.9 1 37 7.60 81 HSO669108874

82 Lương Tiểu Bang 18 01 2009 18/01/2009 Võ Nhai, Thái Nguyên Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.9 1 37 7.33 82 HSO669088895

83 Cao Thị Thùy Linh 24 11 2009 24/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T K T K T K 7.9 1 37 7.27 83 HSO669103883

84 Nông Thị Hương 13 06 2009 13/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.9 1 37 7.23 84 HSO669099117

85 Lý Phú Trọng 24 02 2009 24/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.9 1 37 7.20 85 HSO669109411

86 Đinh Ngọc Ánh 08 11 2009 08/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.9 1 37 7.13 86 HSO669110260



87 Cao Uyên Uyên 26 10 2009 26/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.9 1 37 7.10 87 HSO669106815

88 Lê Phạm Tường Vy 25 02 2009 25/02/2009 Tỉnh Bình Dương Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.9 1 37 6.90 88 HSO669093217

89 Nguyễn Thanh Tùng 27 06 2009 27/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.9 1 37 6.83 89 HSO669097226

90 Hà Quốc Vương 07 09 2009 07/09/2009 Bệnh viên Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk Nam Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.8 1 37 7.77 90 HSO669108205

91 Lăng Thị Hồng Nhung 24 11 2009 24/11/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.8 1 37 7.13 91 HSO669096329

92 Đặng Thái Thụy My 30 10 2009 30/10/2009 Bảo Lộc - Lâm Đồng Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T K T K 7.7 1 37 7.27 92 HSO669106619

93 Đặng Ngọc Duyên 18 07 2009 18/07/2009 Bệnh viện đa khoa Ea súp Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.7 1 37 7.20 93 HSO669088411

94 Nguyễn Thanh Trúc 18 12 2009 18/12/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.7 1 37 7.17 94 HSO669094592

95 Phan Nguyễn Hoài Xuân 05 11 2008 05/11/2008 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T K T K 7.7 1 37 6.93 95 HSO669107003

96 Cầm Thị Kiều Trang 22 02 2009 22/02/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T K T K 7.7 1 37 6.67 96 HSO669103569

97 Nguyễn Thị Thảo My 20 06 2009 20/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.7 1 37 6.67 97 HSO669108087

98 Trần Nguyễn Ngọc Nương 13 04 2009 13/04/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T K T K 7.7 1 37 6.63 98 HSO669106551

99 Đàm Thị Minh Chuyên 22 01 2009 22/01/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.6 1 37 7.23 99 HSO669092634

100 Cao Hạnh Nguyên 21 10 2009 21/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T K T K T K 7.6 1 37 7.17 100 HSO669107564

101 Trần Thị Thu Hà 01 07 2009 01/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.6 1 37 6.93 101 HSO669099511

102 Lục Thị Thu Luyến 12 03 2009 12/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.6 1 37 6.80 102 HSO669096392

103 Hà Thị Mỹ Ly 25 08 2009 25/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.6 1 37 6.77 103 HSO669102150

104 Cao Ngọc Uyên Trang 19 12 2009 19/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.6 1 37 6.70 104 HSO669088578

105 Hoàng Thị Tú Uyên 11 06 2009 11/06/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.5 1 37 7.00 105 HSO669095804

106 Nguyễn Hữu Nam 23 11 2009 23/11/2009 Tỉnh Khánh Hòa Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.5 1 37 6.97 106 HSO669109271

107 Đinh Thị Kim Chi 22 02 2009 22/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.5 1 37 6.90 107 HSO669091011

108 Hoàng Anh Thương 17 09 2009 17/09/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.5 1 37 6.90 108 HSO669092042

109 Hà Thị Thùy Dương 26 06 2009 26/06/2009 Cưkbang ,Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.5 1 37 6.87 109 HSO669098100

110 Triệu Thị Chanh 25 02 2009 25/02/2009 Cưkbang ,Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.5 1 37 6.87 110 HSO669090419

111 Lý Thị Dung 19 08 2008 19/08/2008 Thànhphố Tuyên Quang, Tuyên Quang Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.5 1 37 6.70 111 HSO669092529

112 Cao Thị Thảo Nguyên 08 10 2009 08/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.5 1 37 6.67 112 HSO669109731

113 Đỗ Thị Thanh Thảo 06 02 2009 06/02/2009 EaSúp, Đăk Lăk Nữ Kinh Trường THCS Lê Quý Đôn T K T K T K T K 7.4 1 37 7.57 113 HSO669105143

114 Nguyễn Minh Khôi 19 03 2009 19/03/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.4 1 37 7.10 114 HSO669092580

115 Phùng Thị Nhệ 01 03 2009 01/03/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Dao THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.4 1 37 6.80 115 HSO669094893

116 Triệu Thị Thúy Châm 25 01 2009 25/01/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.4 1 37 6.73 116 HSO669091591

117 Đoàn Trọng Hải 14 09 2009 14/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T G K K T K T K 7.4 1 37 6.73 117 HSO669109626

118 Phạm Thị Phương Anh 03 01 2009 03/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.4 1 37 6.60 118 HSO669088123

119 Giàng Thị Cự 08 05 2008 08/05/2008 Mađrăk, Đắk Lắk Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.4 1 37 6.53 119 HSO669093035

120 Lê Thị Mỹ Diệu 16 02 2009 16/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T K T K 7.4 1 37 6.50 120 HSO669106739

121 Nguyễn Thị Huyền Trang 22 12 2009 22/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.4 1 37 6.43 121 HSO669109753

122 Lý Thị Ngọc Thương 22 02 2009 22/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Ea Lê T K T K T K T K 7.4 1 37 6.40 122 HSO669096962

123 Bùi Huỳnh Kim Chi 06 01 2009 06/01/2009 Bệnh viên Đa Khoa huyện Ea Súp Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.3 1 37 7.43 123 HSO669100454

124 Lương Cẩm Xuyên 10 03 2009 10/03/2009 trạm Y tế xã Ia lốp, ea súp, Đắc Lắc Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.3 1 37 7.23 124 HSO669095476

125 Hà Thị Yến Ngọc 10 01 2009 10/01/2009 Thôn Đai Thôn, Ia lốp, Ea súp, Đăc Lăc Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.3 1 37 7.07 125 HSO669104782

126 Dương Văn Biên 02 03 2009 02/03/2009 Tân Châu, Tây Ninh Nam Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.3 1 37 7.00 126 HSO669090863

127 Đới Thị Hồng Sương 08 12 2009 08/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.3 1 37 6.60 127 HSO669110004

128 Hà Thị Khánh Ly 05 01 2009 05/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.3 1 37 6.50 128 HSO669108434

129 Nông Thị Thảo Uyên 07 07 2009 07/07/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.3 1 37 6.47 129 HSO669091252

130 Cao Thế Anh 09 01 2009 09/01/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Ea Lê T K T K T K T K 7.3 1 37 5.83 130 HSO669090571

131 Vi Lương Huyền Trang 18 10 2009 18/10/2009 Ia Lốp - Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.2 1 37 7.00 131 HSO669107575

132 Lương Thị Hạ Thương 19 08 2009 19/08/2009 Ia Lốp - Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7.2 1 37 6.97 132 HSO669106856



133 Hà Trọng Hùng 21 03 2009 21/03/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T K T K 7.2 1 37 6.70 133 HSO669106031

134 Hà Thị Mỹ Phương 24 11 2009 24/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.2 1 37 6.37 134 HSO669091034

135 Lý Thị Như 25 04 2009 25/04/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.1 1 37 6.77 135 HSO669090302

136 Hoàng Thị Kim Oanh 04 01 2009 04/01/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.1 1 37 6.60 136 HSO669091396

137 Hà Minh Nhật 09 09 2009 09/09/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Thái Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T K T K 7.1 1 37 6.47 137 HSO669105721

138 Hà Thủy Thúy Uyên 30 12 2009 30/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T K T K T K 7.1 1 37 6.33 138 HSO669103855

139 Chảo Phụ Ú 26 11 2009 26/11/2009 Cưkbang,Ea Súp, Đắk Lắk Nam Dao THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7.1 1 37 6.27 139 HSO669098438

140 Lang Thị Ánh Tuyết 08 01 2009 08/01/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7 1 37 6.77 140 HSO669094501

141 Phạm Thị Lan Anh 20 09 2008 20/09/2008 Bệnh viện đa khoa Ea súp, Đăk Lăk Nữ Mường TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 7 1 37 6.77 141 HSO669108982

142 Phan Thị Như Uyên 10 12 2009 10/12/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7 1 37 6.63 142 HSO669095902

143 Hoàng Văn Đào 28 03 2009 28/03/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk Lắk Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7 1 37 6.57 143 HSO669092762

144 Đàm Thị Khánh Na 03 10 2009 03/10/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7 1 37 6.50 144 HSO669089043

145 Y Bảo Nguyên Niê Siêng 28 03 2009 28/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7 1 37 6.47 145 HSO669090203

146 Vi Thị Thảo Nguyên 24 10 2009 24/10/2009 Ngọc Lâm, Thanh Chương, Nghệ An Nữ Thái THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 7 1 37 6.13 146 HSO669098406

147 Vi Thị Hà Nhi 29 05 2008 29/05/2008 Bệnh viện đa khoa Ea súp, Đăc Lăc Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 6.9 1 37 6.83 147 HSO669102654

148 Lương Thị Lan 23 04 2008 23/04/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 6.9 1 37 6.73 148 HSO669088344

149 Đặng Hoàng Phúc 22 02 2009 22/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T K T K T K 6.9 1 37 6.47 149 HSO669104239

150 Nông Thị Thu Xuân 11 12 2009 11/12/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K T K 6.8 1 37 6.10 150 HSO669089267

151 Lò Văn Thành Công 10 11 2009 10/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T K T K T K 6.7 1 37 6.60 151 HSO669104182

152 Quách Thị Yên 30 03 2009 30/03/2009 trạm Y tế xã Ia lốp, ea súp, Đắc Lắc Nữ Mường TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T K T K 6.7 1 37 6.37 152 HSO669108630

153 Nông Mã Ngọc Diệp 26 10 2009 26/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T K T K T K 6.7 1 37 5.90 153 HSO669101861

154 Hoàng Quốc Hiệp 03 02 2009 03/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng TH&THCS Chu Văn An T K T TB T K T G 8 1 36 7.63 154 HSO669099744

155 Triệu Khánh Duy 08 05 2009 08/05/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T G T K T TB T K 7.8 1 36 7.40 155 HSO669092244

156 Nguyễn Mạnh Hiếu 20 11 2009 20/11/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh THCS BẾ VĂN ĐÀN T G T K T TB T K 7.8 1 36 7.23 156 HSO669092535

157 Bùi Thị Thảo Vy 17 12 2008 17/12/2008 thôn Trung, Ia lốp, Ea súp, Đak La Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K K K T K 7.5 1 36 7.27 157 HSO669107933

158 Nguyễn Thị Thu Phương 22 01 2009 22/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh K TB T K T K T G 8.2 1 35 7.67 158 HSO669090559

159 Trần Thanh Trúc 02 07 2009 02/07/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T TB T K T K 7.8 1 35 8.10 159 HSO669109781

160 Hoàng Thị Yến Ly 07 10 2009 07/10/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T TB T K 7.6 1 35 6.97 160 HSO669093841

161 Phạm Thị Nhung 16 04 2009 16/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T K T K 7.6 1 35 6.80 161 HSO669106721

162 Giàng Thị Tuế 28 03 2009 28/03/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T TB T K T K 7.5 1 35 6.87 162 HSO669094631

163 Đinh Đức Hiếu 04 01 2009 04/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T TB T K T K 7.4 1 35 7.10 163 HSO669101753

164 Trương Thị Hoàng Linh 08 10 2009 08/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh TH&THCS Chu Văn An T K T TB T K T K 7.4 1 35 6.97 164 HSO669099820

165 Nguyễn Đăng Khoa 29 08 2009 29/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T TB T K T K 7.4 1 35 6.50 165 HSO669090483

166 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 18 05 2009 18/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T TB T K 7.4 1 35 6.33 166 HSO669109365

167 Võ Anh Khoa 29 05 2009 29/05/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K T TB T K 7.4 1 35 6.10 167 HSO669106399

168 Dương Thị Thơm 01 10 2009 01/10/2009 Mờ Ba ,Hà Quảng, Cao Bằng Nữ H'Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T K T K T K 7.3 1 35 6.70 168 HSO669089997

169 Đinh Hữu Thành 19 04 2009 19/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T TB T K T K 7.2 1 35 6.93 169 HSO669103389

170 Lưu Văn Hòa 22 03 2009 22/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T TB T K T K 7.2 1 35 6.87 170 HSO669092032

171 Trương Thị Như 17 01 2009 17/01/2009 Cưkbang ,Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T TB T K 7.2 1 35 6.70 171 HSO669089041

172 Hoàng Siu Bảo Ngọc 08 12 2009 08/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T K T K 7.2 1 35 6.67 172 HSO669109745

173 Nguyễn Trần Hải Yến 21 11 2009 21/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T K T K T K 7.1 1 35 6.70 173 HSO669106921

174 Nông Thị Hương 09 02 2009 09/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T K T K T K 7.1 1 35 6.50 174 HSO669092812

175 Nguyễn Đức Hiếu 07 12 2008 07/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T K T K 7.1 1 35 6.30 175 HSO669088329

176 Vũ Đức Hùng 18 11 2009 18/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T TB T K 7.1 1 35 6.20 176 HSO669092232

177 Hà Thị Mai Huyền 21 06 2009 21/06/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T K T K 7 1 35 6.90 177 HSO669101297

178 Lương Thị Thảo Linh 27 05 2008 27/05/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T K T K 7 1 35 6.73 178 HSO669096442



179 Hoàng Quang Hưng 20 01 2009 20/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T TB T K 7 1 35 6.60 179 HSO669103217

180 Hà Thị Huệ Châu 24 10 2009 24/10/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB T K T K 7 1 35 6.20 180 HSO669105979

181 Nông Văn Vĩnh 28 06 2009 28/06/2009 Cưkbang ,Ea Súp, Đắk Lắk Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T TB T K 7 1 35 6.07 181 HSO669098427

182 Lương Hùng Vỹ 10 10 2009 10/10/2009 Ia Lốp - Ea Súp - Đắk Lắk Nam Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T K T K 6.9 1 35 6.77 182 HSO669108335

183 Lý Diệu Linh 21 01 2009 21/01/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ H.Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T TB T K T K 6.9 1 35 6.53 183 HSO669088897

184 Hà Thị Kim Nga 26 12 2008 26/12/2008 Ia Lốp - Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T K T K 6.9 1 35 6.43 184 HSO669104292

185 Trang Kiên Hoàng 25 06 2009 25/06/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk Lắk Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T TB T K 6.9 1 35 6.33 185 HSO669093480

186 Lý Thị Ngọc Yến 11 08 2009 11/08/2009 Hòa Phong, Krông Bông, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T TB T K 6.9 1 35 6.33 186 HSO669089511

187 Đinh Thị Thu Hiền 23 06 2009 23/06/2009 Đồng Hới, Quảng Bình Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Ea Lê T K T K T K T TB 6.9 1 35 5.83 187 HSO669094232

188 Hoàng Thị Biên 14 09 2009 14/09/2009 Bình Lãng -Thông Nông, Cao Bằng Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T TB T K 6.8 1 35 6.53 188 HSO669097499

189 Hà Thị Thắm 05 01 2009 05/01/2009 Thôn Lầu Nàng , Ia lốp, Ea súp, Đăc Lăc Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T K T TB T K 6.8 1 35 6.30 189 HSO669107437

190 Hà Quốc Trung 07 03 2009 07/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T TB T K 6.8 1 35 5.97 190 HSO669097910

191 Lương Thị Mi Trâm 26 10 2009 26/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T K T K T TB 6.8 1 35 5.87 191 HSO669105035

192 Nguyễn Thành Phong 09 05 2009 09/05/2009 Tỉnh Bình Thuận Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T K T TB 6.8 1 35 5.77 192 HSO669097280

193 Nguyễn Minh Nhật 23 11 2009 23/11/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T K T K 6.7 1 35 6.47 193 HSO669105394

194 Lê Thị Thanh Hằng 20 11 2009 20/11/2009 Thôn Của, Ia lốp, Ea súp, Đắc Lắc Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T K T K 6.7 1 35 6.27 194 HSO669107562

195 Lương Thị Mai 19 09 2009 19/09/2009 Krông Nô, Đắk Nông Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T K T K 6.7 1 35 6.23 195 HSO669088367

196 Trần Khánh Linh 21 10 2009 21/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T K T TB T K 6.7 1 35 5.93 196 HSO669108727

197 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01 11 2009 01/11/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T K T K 6.6 1 35 6.53 197 HSO669094947

198 Sầm Quốc Huy 07 09 2009 07/09/2009 Tổng Cọt ,Hà Quảng, Cao Bằng Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T K T K T K 6.6 1 35 6.33 198 HSO669089063

199 Nguyễn Quang Phú Quý 27 10 2009 27/10/2009 Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K K TB T K 7.7 1 34 6.90 199 HSO669101200

200 Bùi Trọng Phú 14 02 2009 14/02/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T TB K K 6.9 1 34 6.10 200 HSO669094164

201 Nông Thị Thùy Linh 20 10 2008 20/10/2008 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K K K T TB T K 6.9 1 34 5.93 201 HSO669099313

202 Vương Thị Minh Thư 15 03 2009 15/03/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T K K TB 6.7 1 34 6.27 202 HSO669091903

203 Trịnh Bảo Nam 21 05 2009 21/05/2009 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K K K T TB T K 6.6 1 34 6.07 203 HSO669108049

204 Đinh Minh Thiện 21 07 2008 21/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh K K T K T TB T K 6.5 1 34 6.30 204 HSO669097664

205 Hoàng Thị Huế 01 11 2009 01/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T K T K 7.8 1 33 6.93 205 HSO669095031

206 Nguyễn Đàm Khánh Ngọc 25 08 2009 25/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T TB T K 7.6 1 33 7.37 206 HSO669104811

207 Hoàng Thị Hòng 28 05 2009 28/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T K T K 7.5 1 33 7.13 207 HSO669094663

208 Triệu Thị Hoài 20 12 2008 20/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T K T K 7.5 1 33 7.07 208 HSO669102040

209 Lê Nguyễn Tường Vy 11 03 2009 11/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T TB T K 7.5 1 33 6.63 209 HSO669092234

210 Phan Nguyễn Hoài An 21 10 2009 21/10/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB T TB T K T K 7.3 1 33 6.87 210 HSO669101719

211 Lâm Thị Tươi 08 06 2009 08/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T TB T K 7.3 1 33 6.57 211 HSO669110241

212 Đường Hoàng Trúc Ly 20 11 2009 20/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh TH&THCS Chu Văn An T K T TB T TB T K 7.2 1 33 6.97 212 HSO669099755

213 Phạm Thị Kim Ngọc 24 12 2009 24/12/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB T TB T K T K 7.2 1 33 6.03 213 HSO669104624

214 Hà Thị Phượng 14 11 2009 14/11/2009 Thôn Lầu Nàng , Ia lốp, Ea súp, Đăc Lăc Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T TB T K 7.1 1 33 6.77 214 HSO669088981

215 Siu H - Xa Phi Ra 18 01 2009 18/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Gia-rai Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T K T K 7.1 1 33 6.57 215 HSO669095773

216 Phan Thị Thùy Trang 16 12 2009 16/12/2009 Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB T TB T K 7.1 1 33 6.53 216 HSO669106613

217 Ma Thị Ngọc Diễm 30 04 2009 30/04/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T K T K 7.1 1 33 6.33 217 HSO669092083

218 Vừ Thị Ánh 24 03 2009 24/03/2009 Cô Ba, Bảo Lạc, Cao Bằng Nữ H.Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T K T TB T K 7 1 33 6.63 218 HSO669092723

219 Nguyễn Mạnh Hùng 11 12 2009 11/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T TB T K 7 1 33 6.57 219 HSO669107271

220 Đặng Trần Nhật Tiến 07 08 2009 07/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T K T TB T TB 6.9 1 33 6.00 220 HSO669104788

221 Nguyễn Ngọc Gia Nhi 22 04 2009 22/04/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T K T K 6.8 1 33 6.57 221 HSO669097126

222 Đinh Đức Công 08 11 2009 08/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T K T K 6.8 1 33 6.23 222 HSO669089030

223 Đinh Thị Hà Linh 16 10 2009 16/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T TB T K 6.8 1 33 6.07 223 HSO669106448

224 Tráng Thị Tranh 14 10 2008 14/10/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T K T K 6.8 1 33 6.03 224 HSO669095545



225 Triệu Văn Tuyên 02 09 2009 02/09/2009 Thái Học ,Bảo Lâm, Cao Bằng Nam Dao THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T TB T TB 6.8 1 33 5.90 225 HSO669097313

226 Vi Hương Trà 16 02 2009 16/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T K T K 6.7 1 33 6.67 226 HSO669094491

227 Vũ Thị Hoài 17 10 2009 17/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K T TB T K T TB 6.7 1 33 5.93 227 HSO669109969

228 Phùng Trọng Nghĩa 24 07 2009 24/07/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T TB T K 6.6 1 33 6.23 228 HSO669094456

229 Sầm Thị Thảo 04 09 2009 04/09/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T K T TB T K 6.6 1 33 6.17 229 HSO669094428

230 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12 11 2009 12/11/2009 Tỉnh Tây Ninh Nữ Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T TB T TB T K 6.6 1 33 6.07 230 HSO669104517

231 Hoàng Phi Diệc 28 12 2009 28/12/2009 Bệnh viện huyện Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Nùng TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K T TB T K 6.5 1 33 5.97 231 HSO669088845

232 Phàng Thị Lan Anh 15 08 2008 15/08/2008 Mường Lát, Thanh Hóa Nữ H'Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T TB T K T TB 6.4 1 33 5.80 232 HSO669095999

233 Cao Nguyễn Trà Mi 12 02 2009 12/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Ea Lê T K T K T TB T TB 6.4 1 33 5.53 233 HSO669106926

234 Ngụy Văn Trọng 02 06 2009 02/06/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk Lắk Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T K T K T TB T TB 6.2 1 33 6.10 234 HSO669094548

235 Nguyễn Thị Hà Linh 17 03 2009 17/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K K TB T TB T K 7.6 1 32 7.33 235 HSO669099894

236 Nguyễn Thị Như Ý 24 09 2009 24/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T K K TB T TB T K 7.4 1 32 6.80 236 HSO669097893

237 Nguyễn Văn Hữu Nghĩa 18 06 2006 18/06/2006 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB K K T K T TB 7.2 1 32 6.27 237 HSO669111063

238 Võ Thị Bích Tuyền 05 01 2009 05/01/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB K K T TB 7 1 32 5.87 238 HSO669107124

239 Hầu Thị Phương 09 09 2009 09/09/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN K TB T K T TB T K 6.9 1 32 6.27 239 HSO669094170

240 Bùi Thanh Hà 07 09 2009 07/09/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB K TB T K 6.9 1 32 6.13 240 HSO669106821

241 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 09 10 2009 09/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh K TB T K T TB T K 6.9 1 32 6.13 241 HSO669092955

242 Phạm Thị Bảo Ngọc 12 02 2009 12/02/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T K K TB T TB 6.8 1 32 5.90 242 HSO669103658

243 Hoàng Thị Thảo Ngân 01 11 2009 01/11/2009 Ia Lốp - Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB K K T K 6.6 1 32 6.37 243 HSO669104608

244 Phạm Thị Ánh Tuyết 13 09 2009 13/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 7.6 1 31 6.60 244 HSO669090437

245 Lộc Kim Hải 19 08 2009 19/08/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 7.4 1 31 7.10 245 HSO669092397

246 Lộc Văn Thắng 14 07 2009 14/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 7.4 1 31 6.77 246 HSO669088638

247 Hà Thị Thu 10 09 2009 10/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 7.3 1 31 6.13 247 HSO669110231

248 Kiều Thị Kim Ngân 29 11 2009 29/11/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB T TB T TB T K 7.3 1 31 6.10 248 HSO669103059

249 Phạm Thị Thu 16 09 2009 16/09/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB T TB T TB T K 7.3 1 31 6.00 249 HSO669105320

250 Đinh Gia Bảo 25 08 2009 25/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 7.2 1 31 6.77 250 HSO669108840

251 Cao Gia Bảo 19 12 2009 19/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 7.2 1 31 6.73 251 HSO669099090

252 Đàm Thị Như 27 05 2009 27/05/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 7.2 1 31 6.27 252 HSO669095812

253 Nguyễn Thị Lệ Quyên 10 10 2009 10/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 7.1 1 31 6.43 253 HSO669103633

254 Lê Thị Mỹ Duyên 23 10 2008 23/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 7.1 1 31 6.37 254 HSO669110258

255 Hoàng Văn Phanh 05 03 2009 05/03/2009 Mai Long ,Nguyên Bình, Cao Bằng Nam Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 7 1 31 6.30 255 HSO669098412

256 Đặng Duy Khánh 15 07 2008 15/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 7 1 31 6.23 256 HSO669087586

257 Phương Tấn Sang 23 09 2009 23/09/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Cao Lan THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 7 1 31 6.23 257 HSO669096129

258 Nông Văn Thiện 15 07 2009 15/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 7 1 31 6.10 258 HSO669101805

259 Hứa Văn Thế Đan 02 07 2008 02/07/2008 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB T TB T TB T K 7 1 31 6.00 259 HSO669106606

260 Đinh Thị Ngọc Kiều 01 02 2009 01/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 6.9 1 31 6.50 260 HSO669108921

261 Vàng Seo Tú 07 04 2007 07/04/2007 Phú Sơn, Bù Đăng, Bình Phước Nam H'Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 6.9 1 31 6.40 261 HSO669111080

262 Nguyễn Thị Trà Giang 10 08 2009 10/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T TB T TB 6.9 1 31 6.33 262 HSO669101290

263 Nông Thị Hương Đào 04 12 2009 04/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 6.9 1 31 6.10 263 HSO669093620

264 Nguyễn Nhật Long 17 12 2009 17/12/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB T TB T TB 6.9 1 31 5.93 264 HSO669106648

265 Vi Thảo Vy 14 08 2009 14/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 6.8 1 31 6.30 265 HSO669104707

266 Sầm Thị Liên 10 05 2009 10/05/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 6.8 1 31 6.23 266 HSO669093626

267 Lữ Thị Hồng Dương 05 05 2009 05/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T K 6.8 1 31 6.07 267 HSO669104918

268 Hà Thái Bảo 23 11 2009 23/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 6.8 1 31 6.03 268 HSO669106997

269 Lê Viết Nguyên Bảo 01 08 2009 01/08/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB T TB T TB T K 6.8 1 31 5.93 269 HSO669105315

270 Tạ Quốc Hùng 16 11 2009 16/11/2009 Tỉnh Đồng Nai Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T K T TB T TB 6.8 1 31 5.90 270 HSO669105987



271 Cháng Thị Mú 04 07 2009 04/07/2009 Cư Pui, Krông Bông, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 6.8 1 31 5.77 271 HSO669094037

272 Phạm Thị Mỹ Yên 11 08 2008 11/08/2008 trạm Y tế Ea Rốc, Ea súp, Đắc Lắc Nữ Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 6.57 272 HSO669108502

273 Hoàng Văn Thượng 08 11 2009 08/11/2009 Cô Ba ,Bảo Lạc, Cao Bằng Nam H'Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 6.47 273 HSO669097174

274 Vi Thị Thu Huyền 10 05 2009 10/05/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 6.47 274 HSO669096132

275 Trần Thị Thủy 01 06 2009 01/06/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Sán Chay THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 6.40 275 HSO669098424

276 Cư Thị Xuân 08 09 2009 08/09/2009 Cưkbang,Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 6.37 276 HSO669098430

277 La Văn Nam 28 07 2009 28/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 6.20 277 HSO669109439

278 Dương Thánh Thủy 02 06 2007 02/06/2007 Vũ Nông, Nguyên Bình, Cao Bằng Nam Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 6.10 278 HSO669111075

279 Nguyễn Phi Hổ 28 08 2009 28/08/2009 Tam Đa ,Yên Phong, Bắc Ninh Nam Kinh THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 5.80 279 HSO669098267

280 Đinh Tiến Đạt 21 06 2009 21/06/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB T TB T TB 6.7 1 31 5.57 280 HSO669104248

281 Cao Quang Linh 18 07 2009 18/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phước Thiền T TB T TB T K T TB 5.2 1 31 15.50 6.7 HSO669087759

CHỦ TỊCH HĐTS

Tổng cộng danh sách này có 281 thí sinh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH NGƯỜI KIỂM TRA Đắk Lắk, ngày 24 tháng 6 năm 2024 NGƯỜI KIỂM TRA KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH KÝ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


